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1 27202240555  Phan Thị Thúy  Triều 01/08/2003 Quảng Ngãi 30CBN7

2 27202622388  Lê Thị Lan  Anh 20/02/2003 Quảng Trị 30SBN6

3 27202651883  Ngô Thùy  Dương 22/10/2003 Đà Nẵng 30SBN6

4 27202101046  Phạm Thị Cẩm  Duyên 14/01/2003 Đà Nẵng 30SBN6

5 27202131551  Thân Thị Kim  Duyên 19/04/2003 Đắk Lắk 30SBN6

6 27202141020  Nguyễn Thị Quỳnh  Duyên 18/06/2002 Quảng Nam 30SBN6

7 27202100659  Nguyễn Thúy  Hồng 22/03/2003 Bình Thuận 30SBN6

8 27202238778  Phan Nguyễn Huyền Linh 16/05/2003 Quảng Nam 30SBN6

9 27202241003  Nguyễn Trần Khánh  Linh 04/10/2003 Quảng Trị 30SBN6

10 27202602780  Nguyễn Thị Ái  Lương 07/12/2003 Quảng Nam 30SBN6

11 27203734556  Lê Thị Hồng  Minh 13/09/2002 Khánh Hòa 30SBN6

12 27207137080  Trần Hà  My 02/05/2003 Kon Tum 30SBN6

13 27202601870  Ngô Thị  Nga 20/12/2003 Quảng Nam 30SBN6

14 27207234590  Lê Nguyễn Tuyết  Ngân 08/10/2003 Quảng Trị 30SBN6

15 27202241019  Vũ Thị  Ngọc 18/10/2003 Gia Lai 30SBN6

16 25201213657  Đinh Uyên  Phương 17/03/2001 Quảng Nam 30SBN6

17 27202137580  Lê Thị Thanh  Thúy 08/11/2003 Quảng Nam 30SBN6

18 27212121700
 Huỳnh Dương
Quang

 Tin 14/12/2003 Quảng Ngãi 30SBN6

19 27202130077  Nguyễn Thị Bích  Trâm 09/12/2003 Đắk Lắk 30SBN6

20 27202245075  Nguyễn Thị Kiều  Trang 24/07/2003 Quảng Nam 30SBN6

21 27202326672  Chung Thị Thu  Trang 07/01/2003 Bình Phước 30SBN6

22 27202525829  Võ Thị Thùy  Trang 12/03/2003 Quảng Trị 30SBN6

23 27212142199  Nguyễn Ngọc  Tri 10/01/2003 Phú Yên 30SBN6

24 27202138789  Huỳnh Thị Sanh  Tứ 13/01/2003 Gia Lai 30SBN6

25 27202122649  Võ Thị Hồng  Vỹ 10/12/2003 Quảng Nam 29THT6 Thi ghép

26 27204742430  Lê Thị Xuân  Hằng 20/04/2003 Quảng Nam 30CBN3 Thi ghép
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27 28206550846  Phạm Thị Hương  Giang 28/10/2004 Quảng Ngãi 30CBN5 Thi ghép

28 27202131076  Nguyễn Trịnh Thị  Thuyền 25/09/2003 Quảng Nam 30CYC2 Thi ghép

29 27218637687  Phạm Ngọc  Bảo 06/04/2003 Quảng Nam 30CYC3 Lần 1

30 27211302316  Phan Văn Thành  Hưng 20/05/2003 Đà Nẵng 30CYC4 Thi ghép

31 28202204448  Lê Thị  Tuyền 10/11/2004 Đắk Lắk 30SBN4 Thi ghép
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1 27202602943  Hoàng Thị Bảo  Uyên 03/06/2003 Quảng Nam 30SBN6

2 27202137908  Phạm Thị Sang  Xuân 06/01/2003 Quảng Ngãi 30SBN6

3 27202600018  Võ Thị Bảo  Hà 17/06/2003
Thừa Thiên

Huế
30SHT4

4 27212743996  Châu Ngọc Công  Hiếu 07/04/2003 Quảng Nam 30SHT4

5 27208638434  Nguyễn Lâm  Huyền 30/08/2003 Quảng Trị 30SHT4

6 27212242500  Đỗ Ngọc  Linh 15/05/2003 Đắk Lắk 30SHT4

7 27207140573  Bùi Thị Phương  Nga 01/05/2003 Đà Nẵng 30SHT4

8 27214728990  Trần Quan  Ngọc 21/11/2003 Bình Định 30SHT4

9 27218653935  Trần Phong  Nhã 11/08/2003 Đắk Lắk 30SHT4

10 27203802415  Nguyễn Thị Mai  Nhi 23/07/2003 Quảng Nam 30SHT4

11 27207147294  Đỗ Như Tuyết  Nhi 27/09/2003 Đắk Lắk 30SHT4

12 27202202209  Phạm Thị Hồng  Nhung 28/02/2003 Quảng Ngãi 30SHT4

13 27212100942  Bùi Xuân  Phú 25/12/2003 Quảng Nam 30SHT4

14 27202245383  Phạm Thị  Quyên 23/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30SHT4

15 27204738045  Ngô Thị Xuân  Thanh 30/04/2003 Quảng Ngãi 30SHT4

16 27214702532  Dương Nguyễn Thu  Thạnh 02/09/2003 Quảng Nam 30SHT4

17 27202202912  Huỳnh Thị Thanh  Thảo 23/10/2003 Đà Nẵng 30SHT4

18 27202251646  Nguyễn Thị  Thảo 08/08/2003 Gia Lai 30SHT4

19 27203801861  Hồ Thanh  Thảo 25/09/2003 Đà Nẵng 30SHT4

20 27202135204  Huỳnh Ngọc  Thoa 27/09/2003 Đà Nẵng 30SHT4

21 27203802605  Lê Thị Phương  Thúy 28/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30SHT4

22 27203850126  Nguyễn Thị Mỹ  Trinh 27/07/2003 Quảng Nam 30SHT4

23 27203850128  Nguyễn Thị Thanh  Trúc 14/10/2003 Gia Lai 30SHT4

24 27218601738  Hoàng Quốc  Việt 25/12/2003 Kon Tum 30SHT4

25 27214336900  Nguyễn Văn  Vinh 10/01/2003 Quảng Nam 30SHT4

26 27202138046  Tôn Nữ Thanh  Xuân 29/09/2003 Quảng Ngãi 30SHT4
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27 27202220972  Diệp Thị Như  Yến 21/07/2003
Thừa Thiên

Huế
30SHT4

28 27217128739  Nguyễn Khắc  Anh 19/09/2003 Quảng Nam 30SSC4

29 27217144878  Lê Ngọc  Chinh 27/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30SSC4

30 27207527163  Thái Thu Thúy  Diễm 20/11/2003 Bình Định 30SSC4
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1 27202603092  Nguyễn Thị Thu  Diệu 22/03/2003 Quảng Bình 30SSC4

2 27217125794  Phạm Trần Quí  Dương 30/05/2003 Đà Nẵng 30SSC4

3 27212601898  Nay H’  Duyên 28/09/2003 Gia Lai 30SSC4

4 27203240691  Võ Thị  Giang 22/05/2002 Quảng Nam 30SSC4

5 27207100850
 Dương Nguyễn
Khánh

 Giang 23/08/2003 Quảng Nam 30SSC4

6 27212245371  Trần Văn  Hậu 01/08/2003 Đà Nẵng 30SSC4

7 27207128512  Nguyễn Thị Thu  Hiền 25/12/2003 Đà Nẵng 30SSC4

8 27217129040  Lê Duy  Hòa 04/01/2003 Đắk Lắk 30SSC4

9 28219449342  Nguyễn Huy  Hoàng 24/05/2004 Đà Nẵng 30SSC4

10 27207139716  Phạm Thị Thanh  Huyền 12/04/2003 Nghệ An 30SSC4

11 27207530852  Vũ Thị  Lê 04/02/2000 Kon Tum 30SSC4

12 27207129929  Phạm Khánh  Linh 18/07/2003 Quảng Trị 30SSC4

13 27217127461  Bùi Văn  Lợi 16/06/2003 Quảng Trị 30SSC4

14 27207543549  Lê Thị Khánh  Ly 15/07/2002 Quảng Nam 30SSC4

15 27207121852  Trương Ngọc Thảo  Nguyên 03/03/2003 Đắk Lắk 30SSC4

16 27207101221  Ngô Thị Tuyết  Nhi 07/08/2003 Đà Nẵng 30SSC4

17 27207532438  Nguyễn Thị Mỹ  Tâm 06/06/2003 Quảng Trị 30SSC4

18 27212139529  Nguyễn Minh  Tâm 06/05/2002 Đồng Nai 30SSC4

19 27217141479  Nguyễn Hữu  Thắng 31/10/2003 Đà Nẵng 30SSC4

20 27218601620  Nguyễn Tuấn  Thanh 14/11/2003 Kon Tum 30SSC4

21 27208629917  Nguyễn Vũ Anh  Thư 07/06/2003 Đà Nẵng 30SSC4

22 27202429540  Võ Thị Yến  Vy 27/06/2003 Quảng Nam 30SSC4

23 27217133738  Hoàng Trần Thúy  Vy 17/09/2003 Quảng Trị 30SSC4

24 27207531516  Võ Thiện  Ý 19/06/2003 Khánh Hòa 30SSC4

25 27202138022  Dương Thị Thu  Chính 22/12/2003 Quảng Nam 30TBN7 Thi ghép

26 27202840002  Lê Thị Ngọc  Mạnh 01/11/2003 Quảng Trị 30TBN9 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Lê Quế Châu 5



ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 05/01/2025  - Phòng : 207 - Cơ sở: 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

27 27213349817  Nguyễn Trường  Phước 30/12/2003 Đắk Lắk 30TBN9 Thi ghép

28 28206503746  Hoàng Thị Mỹ  Duyên 13/04/2004 Quảng Trị 30THT7 Thi ghép

29 28204501551  Nguyễn Ánh  Kim 09/01/2004 Nghệ An 30TSC6 Thi ghép

30 28204506770  Lê Thị Khánh  Ly 02/09/2004 Hà Tĩnh 30TSC6 Thi ghép

31 28204301621  Phạm Thị Minh  Thân 04/03/2004 Nghệ An 30TSC6 Thi ghép
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